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GV chấm  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

PHẦN I. LỊCH SỬ (5điểm) 

Câu 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1. Nhà Trần đã có những biện pháp gì trong việc đắp đê? 

A. Đặt chức quan Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê 

B. Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê 

C. Có lúc, các vua Trần cũng tự mình trông nom việc đắp đê 

D. Tất cả các ý trên 

2. Sau khi đánh thắng quan Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã làm gì? 

A. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương 

B. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa làm kinh đô 

C. Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm kinh đô 

D. Ngô Quyền lui về ở ẩn 

3. Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? 

A. Âu Lạc   B. Đại Cồ Việt  C. Văn Lang  D. Đại Việt 

4. Nguyên nhân nào khiến Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa? 

A. Lòng yêu nước và căm thù giặc của Hai Bà Trưng 

B. Do Thi Sách chồng bà Trưng Trắc bị Tô Định giết 

C. Do Hai Bà Trưng muốn xưng Vương 

D. Tất cả các ý trên 

Câu 2. (1 điểm) Điền đúng (Đ), sai (S) trước mỗi ý sau: 

A.  Năm 981 quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai 

B. Năm 1010 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 

C. Năm 1226 diễn ra cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất 

D. Nhà Trần thành lập vào năm 1226 

Câu 3. (1 điểm) Điền vào chỗ trống nội dung thích hợp đề hoàn chỉnh diễn biến cuộc 

kháng chiến chông quân Nam Hán:  

    Ngô Quyền đã dùng kế cắm ……….……. đầu nhọn xuống nơi ………….….. ở cửa 

sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc ……….…….. lên, nước lên che 

lấp các cọc nhọn. Ngô Quyền cho quân bơi thuyền nhẹ ra …………..… vừa đánh vừa rút 

lui, nhử cho giặc vào bãi cọc. 
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Câu 4. (1 điểm) Vị vua nhà Lý đã ban chiếu dời đô là ai? Vì sao ông chọn vùng đất 

Đại La làm kinh đô? 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

PHẦN II. ĐỊA LÝ (5 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1. Đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn là:  

A. Núi cao, có đỉnh tròn, sườn thoải 

B. Núi cao, có đỉnh nhọn, sườn dốc 

C. Núi cao, có đỉnh nhọn, sườn thoải 

D. Núi cao, có đỉnh tròn, sườn dốc

2. Trung du Bắc Bộ là vùng có thế mạnh về:  

A. Đánh bắt cá thuỷ, hải sản                                   

B. Diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta      

C. Trồng chè và cây ăn quả 

D. Khai thác khoáng sản 

3. Đất đỏ ba dan thích hợp cho việc trồng các loại cây công nghiệp nào? 

A. Cây công nghiệp lâu năm 

B. Cây công nghiệp hằng năm  

C. Cây ăn quả 

D. Cây lương thực 

Câu 2. (1 điểm) Dựa vào kiến thức đã học, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống ở 

mỗi câu sau: 

          Việc khai thác rừng bừa bãi, đốt phá rừng làm…………, mở rộng diện tích trồng 

cây …………..……. một cách không hợp lí không chỉ làm mất rừng mà còn làm cho đất 

bị xói mòn, hạn hán và …………………….tăng, ảnh hưởng xấu đến ………………và 

sinh hoạt của con người.            

Câu 3. (1 điểm) Nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp. 

A  B 

1. Khí hậu ở Tây Nguyên 

 

a. có nhiều nét văn hóa pha trộn vừa 

của đồng bằng vừa của miền núi 

2. Vùng trung du Bắc Bộ  

b. đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi 

dào, người dân có kinh nghiệm trồng 

lúa 

3. Khó khăn trong hoạt động sản xuất của 

người dân ở Tây Nguyên vào mùa khô là:  

c. có hai mùa đó là mùa mưa và mùa 

khô 

4. Điều kiện thuận lợi để đồng bằng Bắc Bộ 

trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước là: 

d. khi nắng nóng kéo dài, nhiều nơi 

thiếu nước trầm trọng 

Câu 4. (1,5 điểm) Đà Lạt có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành 

phố du lịch và nghỉ mát? Kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt mà em biết? 
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